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MỞ ĐẦU

* Tình hình Nghiên cứu lập quy hoạch thủy lợi của nước ngoài

Công tác quy hoạch thủy lợi đã được các nước trên thế giới rất quan tâm, đặc biệt là các nước đang phát triển thì công tác quy hoạch phát triển thủy lợi đã được thực hiện từ rất sớm.

Ở Liên Xô (cũ), quy hoạch phát triển thủy lợi cải tạo đất, quy hoạch phát triển thủy điện được phát triển rất sớm cho các vùng lãnh thổ và các lưu vực sông. Kỹ năng quy hoạch đã được đúc kết thành các tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong quy hoạch. Kinh nghiệm quy hoạch của các chuyên gia Liên Xô giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều nhất là những quy trình, quy phạm, tài liệu để giảng dạy.

Trung Quốc cũng rất chú trọng đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển thủy lợi - thủy điện. Chuyên gia Trung Quốc cũng giúp chúng ta nhiều trong thời kỳ đầu phát triển thủy lợi ở miền Bắc. Hệ thống Bắc – Hưng - Hải là một hệ thống thủy nông lớn giúp ta lập quy hoạch.

Ở nhiều nước phát triển khác cũng rất quan tâm đầu tư cho công tác khảo sát quy hoạch. Hiện nay khuynh hướng phát triển và quản lý tài nguyên nước trên thế giới là quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm mục tiêu cộng tác và công bằng để phát triển bền vững, tôn trọng lợi ích của mọi người và bảo vệ tính thống nhất của môi trường toàn cầu và các hệ thống phát triển. Chú trọng: Quản lý tổng hợp nguồn nước ngọt, chính sách toàn diện, củng cố và cải cách thể chế: Phát triển bền vững với một tầm nhìn “Một thế giới an toàn về nước” được coi như một mục tiêu phát triển tài nguyên nước trên toàn cầu. Và giảm đói nghèo là xu thế chính của các nước đang phát triển.

Theo xu thế đó, các nước tiên tiến và các tổ chức quốc tế đã có những tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lập Quy hoạch phát triển tài nguyên nước có tính chiến lược. Theo đó một quy hoạch được lập ra không chỉ đề xuất các giải pháp kỹ thuật mà đề xuất điều chỉnh mục tiêu, tổng hợp các giải pháp, cả kỹ thuật, tổ chức, quản lý, phương thức thực hiệnnhằm phát triển bề vững tài nguyên nước.

* Tình hình Nghiên cứu lập quy hoạch thủy lợi trong nước.


Trong những thập kỷ qua công tác phát triển thủy lợi được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh mẽ, đã thu được những thành tựu rất lớn, góp phần quan trọng cho sự phát triển dân sinh và đảm bảo cho các ngành kinh tế thực hiện được các mục tiêu phát triển. Công tác phát triển thủy lợi đúng hướng, đáp ứng được mục tiêu phát triển có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ trước hết nhờ Công tác quy hoạch phát triển thủy lợi luôn luôn được chú trọng, phạm vi quy hoạch được mở rộng dần, chất lượng quy hoạch ngày càng nâng cao. Quy hoạch nhiều lưu vực sông và vùng kinh tế đã được bổ sung, điều chỉnh định kỳ, kịp thời đáp ứng được yêu cầu về nước của các ngành.


Công tác khảo sát, lập quy hoạch phát triển thuỷ lợi ở các tỉnh phía Bắc lại được tập trung thực hiện đầu tiên, ngay từ khi hoà bình lập lại, trước hết là khảo sát các sông Đà, sông Thao, sông Lô. Từ năm 1960 đã thông qua báo cáo định hướng quy hoạch trị thủy và khai thác hệ thống sông Hông-sông Thái Bình, tập trung vào 5 nhiệm vụ: Trị thủy, tưới tiêu, phát triển thủy điện, phát triển giao thông thủy, đã lựa chọn sơ đồ bậc thang các công trình lớn trên sông Đà, sông Lô và sông Thái Bình… Từ đó đến nay, từng lưu vựccủa hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, từng vùng kinh tế, hay các tỉnh ở trung du và miền núi phía Bắc đều đã được lập quy hoạch.


Ở các tỉnh phía Nam công tác quy hoạch phát triển thủy lợi cũng được quan tâm ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đã tổ chức các đoàn để lập quy hoạch cho các tỉnh phía Nam như đoàn Quy hoạch thủy lợi khu 5 và Tây nguyên, Đoàn quy hoạch thuỷ lợi sông Đồng Nai, đoàn quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cứu Long. Đến nay nhiều công trình đã được xây dựng trên sông Đồng Nai, sông Cứu Long và các tỉnh miền trung và Tây nguyên. Các công trình thủy lợi đã phát huy tác dụng và góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh phía Nam.

Công tác quy hoạch thủy lợi hiện nay được nhà nước rất quan tâm. Vì vậy nhà nước đã có quyết định các công trình khi chuẩn bị xây dựng phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

QUY HOẠCH TƯỚI VÀ CẤP NƯỚC

I. KHÁI NIỆM

Quy hoạch tưới và cấp nước là một quy hoạch chuyên đề nằm trong quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước (hoặc quy hoạch riêng cho từng vùng hoặc 1 tỉnh) nhằm đưa ra được các phương án và giải pháp kỹ thuật tưới và cấp nước để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho phát triển nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp đô thị, thủy sản....

II. YÊU CẦU CỦA QUY HOẠCH TƯỚI VÀ CẤP NƯỚC

1.  Xác định được mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch tưới và cấp nước

+ Mục tiêu : Đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, đô thị.. phục vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và 2020.

+ Nhiệm vụ:

· Tưới: Cụ thể là tưới cho lúa, màu, cây công nghiệp và cây ăn quả.

· Cấp nước sinh hoạt: đảm bảo cấp cho bao nhiêu người.

· Chăn nuôi: Cấp cho bao nhiêu đàn gia súc, gia cầm.

· Công nghiệp, đô thị: Cấp cho bao nhiêu khu, quy mô của các khu.

· Cấp nước cho thủy sản: Cấp nước cho bao nhiêu ha (Thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ)

· Cấp nước cho môi trường, duy trì dòng chảy.

2.  Đánh giá được hiện trạng của các công trình thủy lợi phục vụ tưới và cấp nước trong vùng quy hoạch và tình hình thiên tai hạn, thiếu nước.

Trong phần đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi yêu cầu phải đánh giá được lý lịch công trình như: Tên công trình, vị trí, quy mô, nhiệm vụ, năm xây dựng, các thông số kỹ thuật của công trình, hệ thống kênh mương và các công trình trên kênh cụ thể:

+ Trạm bơm: Số máy, loại máy bơm, lưu lượng thiết kế, cột nước thiết kế, MN bể hút, bể xả thiết kế… diện tích tưới thiết kế, lưu lượng cấp cho công nghiệp, đô thị, sinh hoạt thực tế phục vụ.

+ Hồ chứa: Dung tích chết, Whi, Wtoàn bộ, Wclũ….MNC, MNDBT, MNDGC, nhiệm vụ thiết kế, thực tế phục vụ

+ Đập dâng: Chiều dài đập, số khoang, đỉnh đập, cống lấy nước, Qtk, Qxả tk, nhiệm vụ… Thực tế phục vụ

+ Hệ thống kênh mương và công trình trên kênh.

3.  Xác định hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của lưu vực nghiên cứu.

a. Hiện trạng: Dân số, hiện trạng nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, đô thị, du lịch, môi trường chất lượng nước.

b. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội: xây dựng theo các kịch bản (có ít nhất 2 kịch bản) phát triển kinh tế xã hội cho lưu vực nghiên cứu. Kịch bản phải thể hiện được đầy đủ nội dung của các ngành có nhu cầu dùng nước như nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, đô thị…   cho các giai đoạn 2010-2020.

4.  Xác định được chỉ tiêu, tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước hiện trạng cũng như dự báo được nhu cầu  trong tương lai của các ngành có nhu cầu sử dụng nước như: nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, đô thị...

5.  Đánh giá được nguồn nước trong lưu vực nghiên cứu.

+ Nước mặt: Nước đến các sông suối, nước từ các hồ chứa.

+ Nước ngầm: Phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác.

6. Cân bằng nước: Đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng trong quy hoạch tưới và cấp nước. Qua việc cân bằng để có những phương án và giải pháp công trình đề xuất trong quy hoạch phù hợp trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài đáp ứng mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội theo kịch bản

+ Yêu cầu cân bằng nước là phải khẳng định được lượng nước đến có đáp ứng được yêu cầu dùng nước theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội hay không (Cả về Q và W) để làm cơ sở đề suất các phương án và giải pháp công trình.

7. Đề xuất phương án và giải pháp công trình tưới và cấp nước theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của lưu vực nghiên cứu.

+ Giải pháp: tu bổ nâng cấp các các công trình thủy lợi hiện có.

+ Xây dựng mới các công trình: đưa ra các phương án và giải pháp công trình.

8. Tính toán vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế.

9. Phân tích đề nghị phương án chọn.

10. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch.

11. Kiến nghị và kết luận.

III. TRÌNH TỰ LẬP QUY HOẠCH

Bước 1: Lập đề cương quy hoạch tưới và cấp nước

Nội dung của đề cương cần nêu được những yêu cầu:

- Đặt vấn đề: Nêu được khái quát những nét chính của lưu vực nghiên cứu từ đó nêu mục tiêu và nội dung của quy hoạch cần nghiên cứu và giải quyết.

1. Thu thập tài liệu



- Bản đồ nền tỷ lệ 1/50.000, 1/25000, 1/100.000.


- Tài liệu khí tượng thủy văn: mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, mực nước, lưu lượng.


- Tài liệu địa hình: Bản đồ, bình đồ cao độ.


+ Mặt cắt dọc, ngang các kênh sông trục đã khảo sát.


+ Bình đồ và mặt cắt dọc, ngang các công trình đầu mốidự kiến xây dựng đã khảo sát.


- Tài liệu địa chất, địa chất công trình đã khảo sát.


- Hiện trạng các công trình thủy lợi tưới và cấp nước.


- Hiện trạng môi trường chất lượng nước.


- Tình hình hạn, thiếu nước.


- Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội


+ Dân số


+ Nông nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất, diễn biến năng suất sản lượng 5 năm liên tục gần nhất, lịch thời vụ, tập quán canh tác.


+ Tài liệu thổ nhưỡng.


+ Hiện trạng chăn nuôi, thủy sản.


+ Hiện trạng các khu công nghiệp, đô thị.


- Phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2010 & 2020 (Nội dung cần thu thập cũng giống như phần hiện trạng)


- Bản đồ các loại như: Hiện trạng các công trình tưới và cấp nước, hiện trạng và phương hướng nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.


- Các quy trình, quy phạm phục vụ tính toán lập quy hoạch.

2. Khảo sát kỹ thuật (Sau khi nghiên cứu sơ bộ kết hợp đi thực địa)


* Dự kiến các vị trí, tuyến để khảo sát


- Khảo sát địa hình: + Cần nêu rõ khảo sát phục vụ cho vấn đề gì. Ví dụ đo để tính toán thủy lực hoặc đo để phục vụ tính toán thiết kế các công trình đợt đầu.


+ Cần nêu rõ vị trí các tuyến đo (đầu mối, hệ thống kênh mương), khối lượng đo, yêu cầu kỹ thuật:


- Khảo sát địa chất:  Cũng cần nêu rõ khảo sát để phục vụ cho mục đích gì. Ví trí, khối lượng hố khoan, độ sâu, các chỉ tiêu cần thiết.


- Khảo sát đo Mực nước và lưu lượng mùa kiệt: cần nêu rõ đo kiệt để phục vụ mô phỏng hay phục vụ đánh giá nguồn nước. Khi khảo sát đo kiệt đối với trung du và đồng bằng phục vụ cho tính toán thủy lực cần kết hợp điều tra hoạt động của các công trình tưới và cấp nước đồng thời với thời gian đo kiệt.


- Khảo sát chất lượg nước:  Đo chất lượng nước mùa kiệt và mùa lũ để đánh giá chất lượng nước.


- Khảo sát mặn: Để xác định ranh giới mặn không sử dụng được cho tưới hoặc cấp nước thể hiện ở độ mặn cho phép.

3. Tính toán phục vụ lập quy hoạch tưới và cấp nước.


- Phân vùng tưới.


- Tính toán mưa tưới thiết kế cho từng vụ (Đông xuân, mùa, hè thu, vụ đông)


- Tính toán phân phối dòng chảy theo tần suất thiết kế trên các sông suối theo mùa và năm.


- Tính toán xác định các chỉ tiêu dùng nước cho các ngành có nhu cầu dùng nước như: Nông nghiệp, dân sinh, công nghiệp, đô thị, chăn nuôi thủy sản.


- Tính nhu cầu dùng nước cho các ngành dùng nước theo tháng, năm cho từng khu, vùng và toàn lưu vực.


- Tính toán cân bằng nước.


- Xây dựng các phương án và giải pháp công trình phục vụ tưới và cấp nước.


- Tính toán khối lượng giá thành.


- Tính hiệu quả kinh tế cho tưới và cấp nước.


- Kiến nghi phương án chọn.

4. Viết báo cáo (Theo mẫu của Viện đã ban hành)

5. Xây dựng các loại bản đồ:


+ Hiện trạng các công trình tưới và cấp nước


+ Quy hoạch tưới và cấp nước

Bước 2: Thu thập tài liệu ở cơ quan và các cơ quan trung ương.

1. Tài liệu hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế- xã hội liên quan đến lưu vực nghiên cứu (nếu có).

2. Bản đồ hiện trạng về công trình tưới và cấp nước

+ Đánh dấu trên bản đồ các công trình thủy lợi (theo ký hiệu quy định)

+ Ghi tên, quy mô, nhiệm vụ thiết kế và nhiệm vụ thực tế của công trình.

+ Khoanh vùng tưới, cấp nước, lên hệ thống các kênh mương và các công trình trên kênh.

3. Tài liệu về khí tượng thủy văn: lưới trạm quan trắc, tình hình quan trắc.

+ Tài liệu về mưa, nhiệt độ, độ ẩm….

+ Tài liệu về mực nước, lưu lượng.

4. Tài liệu địa hình, địa chất đã khảo sát

5. Các quy hoạch trước đã xây dựng mục tiêu nhiệm vụ của quy hoạch là gì? Hiện nay những vấn đề gì đã thực hiện, vấn đề gì chưa thực hiện được mà có gì khác so với mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch lần này. 

- Lập đề cương đi thực địa, nêu những vấn đề cần trao đổi với địa phương.

Bước 3: Khảo sát thực địa kết hợp bổ sung tài liệu (tại các huyện, tỉnh của lưu vực nghiên cứu)

-  Làm việc với cơ quan chuyên môn ở địa phương: 


+ Đánh giá tình hình hoạt động của các các hệ thống công trình.


+ Phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới và khả năng đáp ứng của công trình.


+ Trao đổi những ý kiến chưa rõ. 


+ Đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong khi đi thực địa. Như quan tâm đến các công trình đầu mối, hệ thống kênh mương…

-   Khảo sát thực địa để xem xét thực tế các công trình thủy lợi phục vụ tưới và cấp nước. (Tình trạng công trình, thực tế phục vụ…)

-   Bổ sung hiện trạng các công trình thủy lợi tưới và cấp nước lên bản đồ, cũng như tài liệu về hiện trạng các công trình.

-   Khảo sát xem xét các vị trí tuyến công trình dự kiến xây dựng trong quy hoạch.

-   Tài liệu bản đồ các loại có liên quan đến quy hoạch tưới và cấp nước như:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng nông nghiệp, lâm nghiệp, các ngành kinh tế khác như công nghiệp, đô thi, du lịch…

+ Bản đồ phương hướng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và các ngành kinh tế khác như công nghiệp, đô thị, du lịch...

+ Tài liệu địa hình, địa chất đã khảo sát.

-  Tài liệu hiện trạng và phương hường phát kinh tế xã hội như dân số, nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, đô thị…

-  Tài liệu hiện trạng các công trình phục vụ tưới và cấp nước: Tên công trình, quy mô, nhiệm vụ, thiết kế thực tế phục vụ, khảo sát nguồn nước của các sông suối trong vùng.

- Tài liệu về nguồn nước.

- Tình hình giá cả thị trường (một số những mặt hàng nông sản hàng hoá chính trong vùng.)

-  Tài liệu thiên tai hạn, thiếu nước qua các năm (5 năm gần nhất và một số năm đặc biệt).

- Trước khi đi thực địa về trao đổi thống nhất với địa phương về những vấn đề  cần phải nghiên cứu giải quyết trong quy hoạch.

Bước 4 Khảo sát kỹ thuật

1.Khảo sát địa hình

2. Khảo sát địa chất

3. Khảo sát lưu lượng, mực nước kiệt đồng thời điều tra hoạt động các công trình tưới và cấp nước.

4. Khảo sát chất lượng nước mùa kiệt và mùa lũ.

5. Khảo sát mặn.

Bước 5 Lập quy hoạch tưới và cấp nước

1. Mục tiêu và nhiệm vụ.

Xem đây là đầu bài đặt ra cho công tác quy hoạch tưới và cấp nước cần nghiên cứu và giải quyết.

- Mục tiêu: Cần làm rõ mục tiêu của dự án giải quyết những vấn đề gì. Chẳng hạn  đảm bảo cấp đủ nước phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, thủy sản .v.v..

- Nhiệm vụ: Cụ thể lả giải quyết tưới cho nông nghiệp bao nhiêu diện tích, cấp nước cho sinh hoạt bao nhiêu người, thuỷ sản diện tích là bao nhiêu ha (nuôi cá nước ngọt, nước mặn), cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị v.v…

2. Phân vùng, phân khu tưới và cấp nước.

- Phân vùng, phân khu tưới và cấp nước nhằm chia lưu vực nghiên cứu thành các vùng, khu sử dụng nước theo các hộ dùng nước có tính độc lập về sử dụng nước. 

3. Hiện trạng và phương hướng phát triển các ngành có nhu cầu dùng nước như: nông nghiệp, dân sinh, công nghiệp, đô thị...

4. Tính toán đánh giá nguồn nước đến

- Nước mặt: Nước đến các sông suối, nước từ các hồ chứa.

- Nước ngầm: Phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác.

5. Tổng hợp và phân tích tài liệu

Hiện trạng và xây dựng các kịch bản các ngành có nhu cầu dùng nước như nông nghiệp, dân sinh, thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp, đô thị theo vùng tưới và cho toàn lưu vực.

6. Đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi:

Nhằm xác định trong vùng nghiên cứu hiện tại đã có bao nhiêu công trình phục vụ tưới và cấp nước, tình trạng các công trình ra sao, thực tế  phục vụ đến đâu so với khả năng thiết kế.


Đánh giá tình hình thiên tai hạn, thiếu nước xảy ra (thời gian, ở đâu, mức độ và nguyên nhân)

7. Tính toán các chỉ tiêu dùng nước

* Tính toán chỉ tiêu dùng nước cho nông nghiệp 

· Tần suất đảm bảo tưới.

· Tính toán: Mưa tưới, độ ẩm, nhiệt độ, bốc hơi mặt ruông….

· Tính toán mức tưới, hệ số tưới cho các loại cây trồng.

* Tiêu chuẩn dùng nước cho chăn nuôi

· Lấy theo TCVN 4454-1987 quy định dùng nước trong chăn nuôi. 

* Tiêu chuẩn dùng nước cho đô thị.

* Tiêu chuẩn dùng nước cho công nghiệp.

* Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt nông thôn.

· Theo quyết định số 104/2000/QĐ-TTG ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020.

* Tiêu chuẩn dùng nước cho thủy sản

8. Tính toán nhu cầu dùng nước

· Để xác định được yêu cầu dùng nước theo từng ngành và tổng hợp cho tất cả các ngành dùng nước với Q và W theo từng tháng và toàn năm cho vùng tưới, khu tưới và toàn lưu vực nghiên cứu.

9. Tính toán cân bằng nước.

· Để cân bằng giữa lượng nước đến với lượng nước dùng cho từng giai đoạn hiện trạng, 2010, 2020 và theo kịch bản để làm cơ sở đề xuất các phương án và giải pháp công trình đáp ứng mục tiêu ơhát triển kinh tế xã hội cho lưu vực.

10. Đề xuất phương án và giải pháp tưới và cấp nước theo kịch bản.

Mỗi kịch bản sẽ có các phương án và giải pháp tưới, cấp nước cụ thể:

· Tu bổ, nâng cấp các công trình hiện có.

+ Tính toán cân bằng nguồn nước đến của các công trình với yêu cầu dùng nước (Nông nghiệp, sinh hoạt, đô thị, công nghiệp…) để xác định lại nhiệm vụcủa công trình từ đó đề xuất giải pháp công trình cần nâng cấp, tu bổ, mở rộng cho công trình.

· Đề xuất xây dựng mới công trình

+ Xác định vùng chưa có công trình phục vụ

+ Xác định yêu cầu dùng nước cho công trình dự kiến xây dựng (Yêu cầu cấp nước cho nông nghiệp, sinh hoạt, đô thị, công nghiệp…).

+ Xác định nguồn nước dự kiến cấp cho công trình.

+ Đề xuất các phương án và giải pháp công trình cho tưới và cấp nước.

11. Tính toán khối lượng và kinh phí và hiệu quả kinh tế.

Mỗi kịch bản sẽ có các phương án và giải pháp công trình tưới và cấp nước do đó khi tính toán khối lượng kinh phí phải tính theo các kịch bản với các phương án.

Tính hiệu quả kinh tế để khẳng định khi đầu tư vào vùng nghiên cứu có thể mang lại lợi ích hiệu quả kinh tế ra sao.

12. Phân tích, kiến nghị phương án chọn.

Phương án chọn là phương án:

+ Đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ tưới và cấp nước.

+ Đảm bảo đáp ứng các kịch bản phát triển kinh tế.

+ Có hiệu quả kinh tế

+ Bảo đảm tính khoa học và kỹ thuật

+ Giá thành đầu tư thấp và mang tính khả thi

 13. Trình tự thực hiện quy hoạch và hiệu quả kinh tế cho tưới và cấp nước.

· Cần xây dựng được trình tự quy hoạch để giúp các nhà kế hoạch và haọch định thấy rằng dự án thực hiện trong bao nhiêu năm và cần đầu tư xây dựng công trình nào trước-hiệu quả được bao nhiêu về tưới và cấp nước.

14. Kết luận và kiến nghị

· Kết luận: Tổng hợp những kết quả nghiên cứu về quy hoạch đã giải quyết được những vấn để gì. Mặt nào chưa giải quyết được hoặc mới giải quyết đến đâu.

· Kiến nghị: Kiến nghị về những vấn đề để góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án quy hoạch và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong giai đoạn tiếp theo.

IV. NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LẬP QUY HOẠCH

A. Khái quát lưu vực (Cần được đề cập các vấn đề):

1.  Điều kiện tự nhiên

- Lưu vực nghiên cứu có vị trí, địa lý: (Kinh độ, vĩ độ)

- Giới hạn và phạm vi của lưu vực: Gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố, huyện..

+ Bao quanh tiếp giáp các khu vực nào.

- Đặc điểm địa hình

+ Địa hình của khu vực nghiên cứu thuộc loại địa hình nào (Miền núi, trung du, cao nguyên, đồng bằng, ven biển) có thuận lợi hay khó khăn cho việc tưới và cấp nước.

- Thổ nhưỡng.

+ Nêu được đặc tính cơ lý, các loại đất phân bố trong lưu vực nghiên cứu.

- Quỹ đất: Nêu được diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp, đất canh tác và đất tiềm năng nông nghiệp.

- Khí tượng: tình hình quan trắc, lưới trạm, tài liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm vv...

- Nguồn nước:

+ Nước mặt: Lượng nước đến trên các lưu vực sông suối theo tần suất (Q&W) và lượng nước đến tính cho các công trình thủy lợi (thống kê theo tháng và năm).

+ Nước ngầm (Theo các vùng thủy lợi) phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác.

2.  Điều kiện kinh tế xã hội

* Hiện trạng dân sinh kinh tế

- Dân số

- Hiện trạng phát triển nông nghiệp:

+ Hiện trạng sử dụng đất (theo biểu mẫu thống kê của tổng cục địa chính)

+ Diện tích, năng suất, sản lượng của một số cây trồng chính.

+ Lịch thời vụ của các cây trồng (Tên loại cây trồng, thời gian sinh trưởng, thời gian gieo cấy, thời gian thu hoạch).

+ Hiện trạng chăn nuôi (Thống kê số lượng các đàn gia súc, gia cầm).

+ Thủy sản: thống kê diện tích và năng suất nuôi thủy sản (thủy sản nước  ngọt, nước mặn, nước lợ)

+ Công nghiệp, đô thị, du lịch: Tên, vị trí, quy mô các khu.

* Kế hoạch phát triển KT-XH 2010-2020 theo các kịch bản (ít nhất có 2 kịch bản).

- Kịch bản: Nội dung của kịch bản đối với các ngành:

+ Dự báo dân số

+ Phương hướng phát triến nông nghiệp.

Quy hoạch sử dụng đất: Cơ cấu sử dụng đất đến năm 2010 và 2020

Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính dự kiến đến năm 2010 và 2020.

+ Kế hoạch phát triển chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm đến năm 2010 và 2020.

+ Phương hướng phát triển: công nghiệp, đô thị, du lịch đến năm 2010 và 2020.

3.  Hiện trạng tưới và cấp nước.

- Hiện trạng các công trình thủy lợi phục vụ tưới và cấp nước.

+ Tên công trình, vị trí, quy mô, nhiệm vụ thiết kế, thực tế phục vụ (Tổng hợp toàn lưu vực và đánh giá nhận xét: Mặt được và chưa được, nguyên nhân, tồn tại).

+ Tình hình thiên tai hạn, thiếu nước cấp qua 1 số năm cần nêu rõ vùng thường xuyên hạn, thiếu nước, quy mô, mức độ và nguyên nhân.

+ Những tồn tại cần được nghiên cứu giải quyết: Thiếu công trình, thiếu nguồn, do quản lý khai thác .vv…

B.  Mục tiêu - nhiệm vụ quy hoạch tưới và cấp nước (cần làm rõ)

1.  Mục tiêu quy hoạch tưới và cấp nước.

- Mục tiêu: Đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp, đô thị... phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của toàn lưu vực.

2.  Nhiệm vụ quy hoạch theo các kịch bản


Kịch bản được xây dựng căn cứ vào phát triển của các ngành có yêu cầu sử dụng nước trong tương lai. Tuỳ theo từng lưu vực nghiên cứu nếu ngành nào có nhu cầu sử dụng nước chiếm phần lớn trong tất cả các ngành sử dụng nước thì ta lấy ngành đó làm cơ sở để xây dựng kịch bản.


Ví dụ nếu lưu vực nghiên cứu lượng nước yêu cầu cho nông nghiệp là chủ yếu thì ta lấy kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp làm cơ sở để xây dựng các kịch bản còn các ngành khác được tính theo.

- Kịch bản: Nội dung của kịch bản cần nêu rõ cụ thể từng ngành có nhu cầu dùng nước:

+ Về nông nghiệp: Cấp nước tưới thống kê diện tích các loại cây trồng chính như lúa, hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả theo vụ đến năm 2010 và 2020.

+ Về chăn nuôi: Thống kê số gia súc gia cầm cần cấp nước đến năm 2010 &2020.

+ Cấp nước sinh hoạt: Thống kê số người cần cấp đến năm 2010&2020.

+ Cấp nước đô thị và CN: Lượng nước cần cấp cho các khu CN & đô thị theo các vùng tưới và toàn lưu vực đến năm 2010&2020.

+ Cấp nước thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản theo vùng tưới và toàn lưu vực đến năm 2010&2020.

+ Cấp nước môi trường: lượng nước yêu cầu cho môi trường vào các năm 2010 và 2020.

C.  Cân bằng nước

1.  Phân vùng tưới và cấp nước

- Cơ sở để phân vùng tưới và cấp nước

+ Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, địa hình, hình thái sông ngòi, tình hình đất đai.

+ Căn cứ vào sự phân bố nguồn nước đến theo các lưu vực sông suối.

+ Căn cứ vào hiện trạng các công trình thủy lợi hiện có.

- Kết quả phân vùng.

- Mô tả vùng tưới: vị trí, phạm vi giới hạn đặc điểm chính của vùng tưới.

2.  Nhiệm vụ  tưới và cấp nước của từng vùng tưới và toàn lưu vực.

- Diện tích các loại cây trồng cần tưới theo theo từng vùng và toàn lưu vực đến năm 2010 và 2020.
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- Đàn gia súc cần cấp nước theo vùng và toàn lưu vực đến năm 2010 và năm 2020.

- Dân số dự báo đến năm 2010 và 2020.

- Lượng nước cần cấp cho các khu CN và đô thị đến năm 2010 và năm 2020.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2010 và năm 2020.

3.  Nhu cầu nước (Theo các kịch bản)

(Phần này đã được trình bày ở chuyên đề báo cáo dự báo nhu cầu nước vì vậy chỉ tổng hợp theo các kịch bản)

4.  Cân bằng nước theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

(Phần này đã được trình bày trong bài giảng tính toán cân bằng nước vì vậy chỉ tổng hợp đưa kết quả vào theo các kịch bản đẻ nhận xét và kiến nghị cho phần phương án và giải pháp)

D. Phương án tưới - cấp nước (Cho từng vùng tưới và theo các kịch bản)

1. Đối với từng vùng tưới phải:


- Xác định được nhiệm vụ của từng vùng tưới là giải quyết:


+ Tưới cho bao nhiêu ha đất canh tác (và bố trí cụ thể từng loại đất gieo trồng theo từng thời vụ)


+ Cấp nước cho sinh hoạt


+ Cấp nước cho khu công nghiệp + đô thị

2. Phương án và giải pháp tưới và cấp nước

a. Phương án và giải pháp cấp nước tưới

-  Đánh giá khả năng của các công trình thủy lợi hiện có.

+ Trên cơ sở tính toán đánh giá nguồn nước đến theo thiết kế của các công trình thủy lợi.

+ Căn cứ lượng nước yêu cầu cần cấp của từng khu hưởng lợi (bao gồm nước cho tưới, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, nước sinh hoạt...)

+ Cân bằng nước cho các công trình để xác định lại nhiệm vụ.

+ Đề xuất các biện pháp tu bổ, nâng cấp và kiên cố hoá kênh mương(trên cơ sở điều tra đanh giá hiện trạng) bao gồm:

* Phần đầu mối: 

Kênh mương và công trình trên kênh

Phương án và giải pháp Tưới và cấp nước

+ Sau khi tu bổ nâng cấp các công trình, nếu chưa giải quyết được theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì nghiên cứu đề xuất các phương án và giải pháp công trình.

+ Xác định vùng chưa có công trình (quy mô vùng tưới)

+ Xem xét nguồn nước dự kiến cấp cho công trình dự kiến xây dựng 

+ Tính toán cân bằng nước cho công trình dự kiến xây dựng (yêu cầu tưới, sinh hoạt, thủy sản, đô thị, công nghiệp...)

+ Đề xuất các phương án xây dựng công trình.

* Tùy theo điều kiện nguồn nước, điều kiện địa hình, điều kiện canh tác... có thể đề xuất: các giải pháp và phương án. cho phù hợp: có thể làm đập + trạm bơm (nếu Qđến đáp ứng với Qy/c các tháng trong năm), có thể làm hồ chứa: nếu Qđến không đáp ứng được một số tháng mà chỉ đáp ứng Wđến với Wy/c trong năm.

Ví dụ: 

* Đối với vùng trung du, miền núi, cao nguyên thường có giải pháp công trình:

- Đối với khai thác nguồn nước mặt là xây dựng các hồ chứa, đập dâng, thủy luân, nước va hoặc trạm bơm điện.

- Đối với khai thác nước ngầm chủ yếu là giếng khoan + trạm bơm.

- Về phương án có thể có phương án về tuyến, vị trí, công trình cấp nước tập trung, công trình cấp nước phân tán…
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Chỉ tiêu tính toán cho 1 ha diện tích cây trồng

	Hạng mục
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lúa
	m
	1715
	1680
	1607
	601
	865
	1497
	865
	599
	1203
	402
	 
	 

	 
	q
	1.04
	0.93
	0.93
	0.93
	0.77
	0.93
	0.77
	0.77
	0.93
	0.93
	 
	 

	Màu
	m
	150
	150
	300
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	300
	300

	 
	q
	0.58
	0.58
	0.58
	 
	 
	 
	0.58
	 
	 
	 
	0.58
	0.58


Cân bằng nước theo Q Tần suất 75%

Đơn vị: (l/s)

	Hạng mục
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Qđến
	30
	44
	33
	63
	26
	266
	163
	331
	203
	61
	54
	34

	Qy/c (l/s)
	383
	383
	255
	291
	86
	150
	118
	171
	150
	214
	0
	146

	∆ Q (l/s)
	-352
	-338
	-222
	-229
	-60
	116
	45
	160
	53
	-153
	54
	-111


Cân bằng nước theo W tần suất 75%

Đơn vị: (103m3)

	Hạng mục
	Tháng
	 năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Wđến75%
	80
	107
	88
	16
	69
	690
	437
	889
	526
	165
	141
	92
	3300

	Wy/c 
	397
	612
	434
	381
	243
	98
	192
	124
	249
	217
	0
	17
	2964

	∆W
	-317
	-505
	-346
	-365
	-174
	591
	244
	765
	277
	-52
	141
	75
	336


* Đối với đồng bằng, ven biển thường có giải pháp công trình:

- Khai thác nước mặt là xây dựng cống, trạm bơm hoặc đập dâng.

- Đối với khai thác nước ngầm chủ yếu là giếng khoan + trạm bơm.

- Về phương án có thể có phương án về vị trí, công trình cấp nước tập trung, (l/s)công trình cấp nước phân tán…

Chú ý: Khi tính toán thiết kế cho công trình vùng ảnh hưởng triều có biên độ daođộng mực nước lớn mà công trình lấy nước chỉ lợi dụng lấy được nước khi mực nước thủy triều cao. Khi tính Q để thiết kế khẩu độ cống phải lưu ý đến hệ số K=T/t để tính Q cần lấy mới đảm bảo nước theo yêu cầu.

Trong đó: 
t là thời gian trong ngày lấy được nước vào cống.



T là số giờ trong ngày (t=24h).

Chẳng hạn khi tính đến vị trí yêu cầu lấy nước được Q1TK. (Tính từ mặt ruộng dẫn tới công trình đã thiết kế, kể cả tổn thất) khi tính QTK cho công trình sẽ được tính như sau:

QTK = K x Q1TK
b. Phương án và giải pháp cấp nước sinh hoạt

-  Đánh giá khả năng cấp nước sinh hoạt của các công trình thủy lợi hiện có

+ Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước hiện có.

+ Căn cứ vào yêu cầu cấp nước của công trình.

+ Căn cứ vào nguốn nước cấp cho công trình.

+ Xem xét đề xuất các giải pháp tu bổ nâng cấp để đảm bảo cấp nước của các công trình.

-  Đề xuất phương án và giải pháp giải quyết cấp nước trong quy hoạch.
- Xác định số người chưa được cấp nước đến năm 2010 và 2020.

- Xác định nguồn nước cấp cho các công trình dự kiến xây dựng.

- Đề xuất các giải pháp công trình xây dựng mới để đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt.

c. Phương án và giải pháp cấp nước cho đô thị và các khu công nghiệp

- Đánh giá khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi hiện có

+ Xác định nguồn nước cấp cho các khu công nghiệp và đô thị.

+ Căn cứ vào đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước cho các khu công nghiệp và đô thị hiện có.

+ Đề xuất các giải pháp nâng cấp tu sửa.

-  Đề xuất phương án và giải pháp giải quyết cấp nước trong quy hoạch.
+ Xác định các khu công nghiệp đô thị cần cấp nước (vị trí, quy mô, yêu cầu dùng nước).

+ Xác định nguồn nước cấp cho các công trình dự kiến xây dựng.

+ Đề xuất các giải pháp xây dựng công trình cấp nước cho các khu công nghiệp và đô thị.

E.  Hiệu quả tưới và cấp nước

1.  Vốn đầu tư thực hiện các giải pháp tưới và cấp nước

- Tính toán khối lượng giá thành công trình (bao gồm nâng câp và xây mới)

2.  Hiệu quả tưới và cấp nước

a. Hiệu quả tưới

- Tính toán kinh tế cho tưới để xây dựng hiệu quả của quy hoạch tưới mang lại cho dự án.

+ Diện tích tưới tăng do đầu tư

· Nâng cấp

· Xây mới

- Năng suất và sản lượng tăng sau quy hoạch.

b. Hiệu quả cấp nước

- Tính toán kinh tế cho cấp nước để xác định hiệu quả cấp nước mang lại sau quy hoạch.

3.  Phân tích đề nghị phương án chọn

* Phương án đề nghi chọn trong quy hoạch cần đảm bảo:

+ Đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ về tưới và cấp nước.

+ Đảm bảo đáp ứng các kịch bản phát triển kinh tế xã hôi.

+ Đảm bảo tính khoa học và kỹ thuật.

+ Đầu tư giá thành thấp, có hiệu quả kinh tế

+ Phương án phải có tính khả thi.

F.  Giải pháp thực hiện

1.  Trình tự thực hiện quy hoạch

- Căn cứ vào sự cấp thiết đầu tư công trình thủy lợi để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng tưới.

- Căn cứ vào khả năng phát triển kinh tế xã hội của lưu vực.

Xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi:

Giai đoạn năm 2005-2010

                      2010-2020

G. Kết luận và kiến nghị

· Kết luận: Tổng hợp những kết quả nghiên cứu về quy hoạch đã giải quyết được những vấn để gì. Mặt nào chưa giải quyết được hoặc mới giải quyết đến đâu.

· Kiến nghị: Kiến nghị về những vấn đề để góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án quy hoạch và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong giai đoạn tiếp theo.

V. SẢN PHẨM GIAO NỘP

1. Báo cáo: Báo cáo quy hoạch tưới và cấp nước.

2. Phụ lục.

- Tính toán chế độ tưới, mức tưới cho cây trồng.

- Tính cân bằng nước.

3. Bản đồ

- Bản đồ hiện trạng công trình tưới và cấp nước

- Bản đồ quy hoạch tưới và cấp nước.

VI. VÍ DỤ

(Quy hoạch tưới và cấp nước sông Cà Lồ trong quy hoạch lưu vực sông Cầu – sông Thương) 
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1. Quy hoạch cấp nước tưới

I. Phân khu tưới
Lưu vực nghiên cứu cũng được phân làm 3 khu tưới giống như phần phân khu tưới hiện trạng là: (bảng 62)
+ Khu tưới hệ thống Liễn Sơn - Bạch Hạc.
+ Khu tưới tả sông Cà Lồ.
+ Khu tưới hữu sông Cà Lồ.
II. Phương án cấp nước tưới:
1. Khu tưới hệ thống Liễn Sơn - Bạch Hạc
Khu tưới hệ thống Liễn Sơn - Bạch Hạc bao gồm đất đai canh tác của toàn bộ huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và thị xã Vĩnh Yên và 1 phần diện tích của huyện Bình Xuyên (4/14 xã), Tam Dương (10/17 xã). Với tổng diện tích đất canh tác: 23.781 ha (bối bãi Vĩnh Lạc: 3.300 ha).

Trong đó:
Vụ chiêm:       

23.781 ha
+ Lúa:  

18.077 ha.
+ Màu: 
 
  5.704 ha.
Vụ mùa:      

23.781 ha
+ Lúa:  

16.949 ha.
+ Màu:

  6.832 ha.
Vụ đông:  + Màu đông: 
10.138 ha.
* Phương án cấp nước:
Như phần hiện trạng thủy lợi đã nêu đối với hệ thống thủy nông Liễn Sơn - Bạch Hạc hiện tại có các công trình đầu mối như: Đập Liễn Sơn, trạm bơm Bạch Hạc, trạm bơm Đại Định và các trạm bơm nhỏ đã cung cấp đủ nước tưới cho hệ thống với quy mô và nhiệm vụ của các công trình như sau:
Bảng  63 : Khả năng cấp nước của các công trình hiện có sau khi nâng cấp tu bổ
	TT
	Tên công trình
	Quy mô
	Qtk (m3/s)
	Fthiết kế (ha) 
	Ghi chú

	1
	Đập Liễn Sơn
	
	7 ( 23
	22.066
	3 công trình ngoài cấp nước cho hệ thống Liễn Sơn - Bạch Hạc còn cấp nước cho 2.000 ha của H Mê Linh thuộc vùng hữu sông Cà Lồ.

	2
	TB. Bạch Hạc
	5 x 8000
	11
	
	

	3
	TB. Đại Định
	6 x 8000
	11
	
	

	4
	TB. Liễu Trì
	2 x 3000
	1,7
	1250
	lấy nước trực tiếp từ sông Hồng tưới cho vùng bãi

	5
	TB. An Lão
	2 x 1000
	0,55
	250
	

	6
	TB. Đống Đa
	1 x 540
	0,15
	85
	

	7
	TB. Đồng Cao
	1 x 1000
	0,277
	130
	

	Tổng cộng
	
	
	23.781
	


Để bảo đảm cho hệ thống Liễn Sơn tưới bảo đảm được thiết kế hiện tại về công trình đầu mối tạo nguồn đã đủ. Tuy nhiên với hệ thống, các công trình trên kênh và các trạm bơm cấp II (bơm nước từ hệ thống kênh trục của hệ thống) cần tu bổ sửa chữa các hạng mục sau:

· Kiên cố hoá toàn bộ hệ thống kênh chính kênh các cấp với tổng số: 130,67km
· Tu bổ , sửa chữa trạm bơm Bạch Hạc.
· Bổ sung trạm bơm Đại Tự 2x1000 để tưới nốt 225 ha còn lại của xã Hồng Phương khu bãi non mới đưa vào canh tác.
Như vậy đối với khu tưới Liễn Sơn - Bạch Hạc chỉ cần tu bổ sửa chữa các công trình là đảm bảo.
2. Khu tưới tả sông Cà Lồ:
Bao gồm diện tích đất canh tác của 4 huyện: Tam Dương(7/17 xã), Bình Xuyên (10/14 xã), Mê Linh (6/21 xã) và Sóc Sơn (21/26 xã).Với tổng diện tích đất canh tác: 20.428 ha.

Trong đó:
Vụ chiêm:      
 

20.428 ha
+ Lúa:  


13.056 ha.
+ Màu và CNN: 
  7.372 ha.
Vụ mùa:
       


20.428 ha
+ Lúa:  


16.090 ha.
+ Màu và CNN: 
  4.338 ha.
Vụ đông:
+ Màu đông: 

10.020 ha.
a. Khả năng cấp nước cho các công trình hiện có sau khi nâng cấp tu bổ.
· Căn cứ vào quy mô và nhiệm vụ thiết kế các công trình hiện có.
· Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng các công trình.
· Căn cứ vào kết quả tính toán cân bằng nước cho công trình (theo quy hoạch).
Các công trình cần được sửa chữa, nâng cấp và tu bổ, kiên cố hoá kênh đầu mối đến hệ thống kênh mương và công trình trên kênh để công trình phát huy theo năng lực thiết kế cụ thể.  
· Đối với hồ chứa nước Đại Lải:
+  Sửa tràn xả lũ thay cửa van và bộ phận đóng mở.
+ Kiên cố hoá 17km kênh mương..
+ Sửa chữa gia cố mái đập và sửa chữa cống lấy nước của hai hồ Đồng Câu và Thanh Cao.
· Hồ Xạ Hương:
+ Sửa cống lấy nước.
+ Kiên cố hoá hệ thống kênh.
· Các trạm bơm điện chủ yếu sửa chữa thay thế thiết bị và kiên cố hoá hệ thống kênh mương.
· Sau khi tu sửa nâng cấp các công trình hiện có tưới được như sau:
Khả năng cấp nước của các công trình hiện có sau khi nâng cấp tu bổ
	TT
	Tên công trình
	Quy mô
	Năng lực thiết kế
	Ghi chú

	1
	TB. Móng Ngang
	1x1000
	40
	

	2
	TB. Mỏ Cầy
	3x1000
	40
	

	3
	TB. Vườn Sống
	2x1000
	200
	

	4
	TB. Hạnh Phúc
	2x450
	37
	

	5
	TB. Đầm Mé
	1x1000
	32
	

	6
	TB. Thanh Giã
	1x1000
	13
	

	7
	TB. Hóc Han
	1x1000
	25
	

	8
	TB. Tân Dân
	1x1000
	200
	

	9
	TB. Trại ổi
	1x450
	22
	

	10
	TB. Nội Bài
	12x1000
	650
	

	11
	TB. Thá
	6x1000
	600
	

	12
	TB. Xuân Dương
	3x1000
	500
	

	15
	10trạm bơm nhỏ
	10x270
	186
	

	16
	2 trạm bơm nhỏ
	2x840
	100
	

	17
	1 trạm bơm nhỏ
	2x540
	41
	

	18
	2 trạm bơm nhỏ
	3x450
	59
	

	19
	4 trạm bơm nhỏ
	5x270
	123
	

	20
	18 trạm bơm nhỏ
	18x540
	411
	

	21
	56 trạm bơm nhỏ
	58x1000
	1772
	

	22
	96 trạm bơm nhỏ
	60x1000
	4019
	

	23
	H. Xạ Hương
	
	1800
	Bình Xuyên

	24
	H. Làng Hà
	
	400
	Tam Dương

	25
	H. Gia Khau
	
	370
	Bình Xuyên

	26
	H. Bò Lấm
	
	150
	Bình Xuyên

	27
	H. Đại Lải
	
	2900
	Mê Linh

	28
	H. Đền Sóc
	
	150
	H. Sóc Sơn

	29
	H. Ban Tiên
	
	120
	H. Sóc Sơn

	30
	H. Đồng Quan
	
	317
	H. Sóc Sơn

	31
	H. Đồng Đò
	
	592
	H. Sóc Sơn

	32
	152 hồ đập nhỏ
	
	3897
	H. Sóc Sơn

	Tổng cộng
	
	19.174
	


Như vậy các công trình hiện có sau khi nâng cấp tu bổ sửa chữa mới tưới được:19.174ha. Còn lại: 1.254ha cần được nghiên cứu giải quyết trong quy hoạch.
· Biện pháp công trình giải quyết cấp nước trong quy hoạch:
Như phần đánh giá hiện trạng tưới các công trình thủy lợi khu tưới. Với diện tích hiện còn tồn tại chưa được tưới chủ yếu được phân bố ở vùng ven dãy núi Tam Đảo. Phần lớn diện tích phân bố phân tán và ven sông suối khe lạch các sườn đồi.
Vì vậy giải pháp công trình ở đây là nghiên cứu xây dựng các hồ chứa và đập dâng để tưới.Cụ thể như sau:
· Hồ Thanh Lanh được xây dựng trên suối Tranh, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, Flv = 23km2, MNDBT = 76,6m, MNC = 62,2m, hồ có dung tích 11,05x106m3 , Qc = 1,43 m3/s. Hồ có nhiệm vụ tưới cho 1200 ha.
· Hồ Bản Long được xây dựng tại Thôn Bản Long trên suối Bản Long xã Minh Quang, huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Hồ có Flv = 9,2 km2,Whồ = 3,6.106 m3 , MNDBT = 55m, MNC = 43m, nhiệm vụ tưới 500 ha lúa và màu. Trong đó có 100 ha của thôn Bản Long xã Minh Quang còn lại 400 ha là tưới thay thế cho vùng cuối của hồ Xạ Hương. Hiện tại thiếu nước không tưới được.
· Hồ Làng Hà II: Bổ sung nguồn nước cho hồ Làng Hà I để tưới mở rộng thêm 310 ha của các xã Hướng Đạo, Hoàng Hoa và Kim Long. Dung tích hồ 4,8.106 m3.

Như vậy các công trình hiện có và xây dựng mới sau quy hoạch đã đảm bảo tưới được toàn bộ diện tích 20.428ha đất canh tác của khu tưới.
3. Khu tưới hữu sông Cà Lồ
Khu tưới hữu sông Cà Lồ bao gồm diện tích đất đai của phần lớn huyện Mê Linh (18/24 xã) và một phần huyện Đông Anh (4/24 xã). Với tổng diện tích đất canh tác: 9.777 ha.

Trong đó:
Vụ chiêm:       


9.777 ha
+ Lúa:  


6.606 ha.
+ Màu và CNN: 

3.171 ha.
Vụ mùa:
       


9.777 ha
+ Lúa:  


7.308 ha.
+ Màu và CNN: 
2.469 ha.
Vụ đông:  Màu đông: 

2.823 ha.
a. Khả năng cấp nước của các công trình hiện có sau khi nâng cấp tu sửa:
Như phần đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi đã nêu trên đối với  khu tưới hữu sông Cà Lồ, hiện tại về công trình đầu mối như trạm bơm Thanh Điềm và trạm bơm ấp Bắc - Nam Hồng. Các trạm bơm nhỏ như: Nhạn Tái, Đào Thục, Ba Voi, Tráng Việt và các trạm bơm cấp 2 của trạm bơm Thanh Điềm, ấp Bắc - Nam Hồng đã cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích canh tác 9.777 ha của khu. Với quy mô và nhiệm vụ của các công trình như sau:
Khả năng của các công trình sau khi nâng cấp tu sửa
	TT
	Tên công trình
	Quy mô
	Qtk (m3/s)
	Năng lực thiết kế
	Ghi chú

	1
	TB. Thanh Điềm
	10 x 3000
	8,3
	6.500
	

	2
	TB. Đại Định
	6 x 8000
	11,00
	9012/1302
	tưới cho huyện Mê Linh 1302ha

	3
	Hệ thống ấp Bắc - Nam Hồng
	
	
	1500
	lấy nước sông Hồng

	4
	TB. Tráng Việt
	1 x 1000
	0,277
	150
	Lấy nước trực tiếp sông Hồng

	5
	TB. Ba Voi
	1 x 320
	
	10
	Lấy nước trực tiếp sông Cà Lồ

	6
	TB. Đào Thục
	2 x 1000
	
	170
	nt

	7
	TB. Nhạn Tái
	3 x 320
	
	145
	nt

	Tổng cộng
	
	
	9.777
	


Như vậy các trạm bơm hiện có đã đủ công suất và năng lực tưới cho toàn bộ diện tích đất canh tác 9.777 ha.
Để bảo đảm cho khu tưới phát huy được năng lực theo quy hoạch thì ngoài việc thường xuyên bảo dưỡng nâng cấp thay thế các máy móc thiết bị của trạm bơm khi bị hư hỏng còn phải tiếp tục công tác tu bổ sửa chữa và kiên cố hoá hệ thống kênh mương và các công trình trên kênh.
Tổng hợp diện tích tưới  bằng công trình trước và sau quy hoạch
Lưu vực sông Cà Lồ
	TT
	Khu tiêu
	DT tưới trước QH (ha)
	Diện tích tưới tăng thêm sau QH (ha)
	Tổng diện tích tưới sau QH (ha)

	
	
	
	Công trình nâng cấp
	Công trình xây mới
	Tổng
	

	1
	HT Liễn Sơn - Bạch Hạc
	22.324
	1.457
	0
	1.457
	23.781

	2
	Tả sông Cà Lồ
	15.939
	3.235
	1.254
	4.489
	20.428

	3
	Hữu sông Cà Lồ
	6.151
	3.626
	0
	3.626
	9.777

	Tổng
	44.414
	8.318
	1.254
	9.572
	53.986


2. Quy hoạch cấp nước sinh hoạt – đô thị

A. Quy hoạch cấp nước đô thị và các khu công nghiệp 

A.1. Thị xã Vĩnh Yên

a. Nhu cầu cấp nước cho công nghiệp và đô thị.

+Nhu cầu dùng nước năm 2010 khu vực Thị xã Vĩnh Yên

	Hạng mục
	Tiêu chuẩn

(l/ngày.đêm)
	Tổng lượng nước cần (m3/ng-đêm)

	- Nước sinh hoạt:  101.500 người
	150
	15.225

	- Nước công nghiệp 
	50 m3/ha.ngày
	9.600

	- Nước công trình công cộng, bản thân nhà máy
	15% sinh hoạt
	2.284

	- Nước tưới cây rửa đường
	8% sinh hoạt
	1.218

	- Nước dự phòng rò rỉ
	30% sinh hoạt
	4.568

	Tổng
	
	32.895


b. Giải pháp cấp nước.

Trên cơ sở nguồn nước và nhu cầu dùng nước các giai đoạn bố trí công trình cấp nước cho khu vực như sau: Mở rộng cải tạo nhà máy nước khai thác nguồn nước ngầm ở Vĩnh Yên từ công suất 4.500 m3/ngày lên 15.000 m3/ngày và nhà máy nước Hợp Thịnh có công suất 3.500 m3/ngày lên 20.000 m3/ngày.

Với hệ thống nhà máy cấp nước hiện tại sau khi cải tạo nâng cấp để đảm bảo đủ công suất thiết kế thì đảm bảo cấp nước cho đô thị và công nghiệp của Thị xã Vĩnh Yên.

A.2. Thành phố Hà Nội. 

Bao gồm các khu CN Sóc Sơn, Đông Anh, Nội Bài, Gia Lâm, Bắc Thăng Long.

a. Nhu cầu cấp nước cho công nghiệp và đô thị.

+ Nhu cầu dùng nước năm 2010 khu vực Thành phố Hà Nội

	Hạng mục
	Tiêu chuẩn

(l/ngày.đêm)
	Tổng lượng nước cần (m3/ngày.đêm)

	- Nước sinh hoạt:  330.000 người
	150
	49.500

	- Nước công nghiệp : 1915 ha
	50 m3/ha.ngày
	95.750

	- Nước công trình công cộng, bản thân nhà máy
	15% sinh hoạt
	7.425

	- Nước tưới cây rửa đường
	8% sinh hoạt
	3.960

	- Nước dự phòng rò rỉ
	30% sinh hoạt
	14.850

	Tổng
	
	171.485


b. Giải pháp cấp nước.

Trên cơ sở nguồn nước và nhu cầu dùng nước các giai đoạn bố trí công trình cấp nước cho khu vực như sau:                                                                      

Khu công nghiệp Sóc Sơn -  Nội Bài khai thác nước mặt từ sông Công phía trên Đình Thông, công suất khai thác là 36.720 m3/ngày.đêm. Khu vực Đông Anh, đầm Vân Trì, Bắc Thăng Long sẽ xây dựng 3 nhà máy nước với công suất 150.000 m3/ngày. Khi các nhà máy nước trên được đưa vào phục vụ sẽ đảm bảo yêu cầu cấp nước cho đô thị và công nghiệp.

Tổng hợp công trình phục vụ cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

Tổng hợp công trình cấp nước sinh hoạt thành thị và công nghiệp

	TT
	Nhà máy nước
	Công suất hiện tại (m3/ngày)
	Công suất dự kiến (m3/ngày)
	Kinh phí xây dựng (106đ)
	Ghi chú

	A
	thị xã Vĩnh Yên
	
	
	
	

	1
	Nhà máy nước Vĩnh Yên
	4.500
	15.000
	9.700
	Nâng cấp

	2
	Nhà máy nước Hợp Thịnh
	3.500
	20.000
	12.000
	Nâng cấp

	B
	Thành phố Hà Nội
	
	
	
	

	1
	Nhà máy nước Đình Thông
	
	36.720
	25.704
	

	2
	3 NM nước khu Bắc Thăng Long
	
	150.000
	105.000
	

	
	Tổng
	8
	221.72
	152.404
	


1. Các cơ sở xây dựng phương án
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt vùng dự án đã trình bày chi tiết ở chương VII. Từ kết quả đã cho thấy số người được hưởng nước sạch từ 1 công trình cấp nước cũng tuỳ thuộc vào nguồn nước, phân bố dân cư và tình hình phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trong khu vực.
Tuy nhiên các con số tổng hợp từ điều tra điểm cũng còn phải chỉnh biên và xem xét kỹ hơn, bởi vì có rất nhiều giếng do người dân địa phương tự làm mà thực tế đến nay chưa theo dõi được.
Về hiện trạng nước sinh hoạt nông thôn qua con số theo dõi của Trung tâm NSH & VSMT NT cho thấy như sau: Tỷ lệ dân số được hưởng nước sạch từ giếng đào là 24 %; từ giếng khoan là 15,2 %; từ bể chứa nước mưa là 0,6 %; từ hệ cấp nước tập trung 2,6 %.

2. Các phương án cấp nước
2.1. Cấp nước thành thị và cấp nước công nghiệp:
a. Cấp nước thành thị:  
Đến năm 2010 toàn bộ các thị xã và thị trấn trong lưu vực đều đã có nhà máy khai thác nước dùng cho khu vực nội thị và phụ cận hình thức chủ yếu là khai thác nước mặt, công xuất khai thác từ 2000 đến 15000 m3/ngày đêm, phấn đấu đến năm 2010 100% thị trấn,  huyện lỵ  trong lưu vực được cấp nước sinh hoạt bằng phương thức khai thác nước ngầm, nước mặt quy mô nhỏ do nguồn vốn đầu tư của nhà nước như: Dự án 135, ADB3, UNICEF ...
b. Cấp nước công nghiệp.
Trong giai đoạn hiện nay các khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành. Nguồn cung cấp nước cho công nghiệp trong tương lai do các nhà máy, xí nghiệp tự đầu tư  xây dựng và khai thác tại chỗ, hình thức chủ yếu là khai thác nước ngầm.
2.2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước của các khu vực dân cư.
a. Dự báo dân số vùng dự án đến năm 2010
Như đã nêu ở phần phương hướng phát triển kinh tế, dự báo dân số vùng dự án đến năm 2005 là: 1.183.630 người, năm 2010 là: 1.241.800 người.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2005 số dân được sử dụng nước sạch là từ 70-80%, đến năm 2010 là từ 90-95%, nếu tính tuyệt đối thì có thể coi là 100%.
Theo số liệu điều tra tỷ lệ dân số đã được sử dụng nước sạch đến cuối năm 2000 là 42,4%. Ta có thể xác định được số dân cần được cấp nước sạch bổ sung đến năm 2010.
Số dân các huyện dự kiến được bổ sung nước sinh hoạt
Giai đoạn 2000 - 2005, 2005 - 2010.
	TT
	Huyện
	Dân số năm 2000 đã được cấp nước SH
	80% dân số năm 2005 được sử dụng nước SH
	Dân số 2005 cần bổ sung nước SH
	100% dân số 2010 được sử dụng nước SH
	Dân só 2010 cần bổ sung nước SH

	1
	TX. Vĩnh Yên
	34.745
	59.360
	24.615
	78.870
	19.510

	2
	Mê Linh
	101.577
	213.720
	112.143
	284.000
	70.280

	3
	Vĩnh Tường
	72.853
	156.728
	83.875
	208.260
	51.532

	4
	Yên Lạc
	64.915
	119.824
	54.909
	159.220
	39.396

	5
	Bình Xuyên
	47.695
	95.408
	47.713
	126.780
	31.372

	6
	Tam Dương
	43.028
	103.696
	60.668
	129.280
	25.584

	7
	Sóc Sơn
	93.541
	160.832
	67.291
	205.690
	44.858

	8
	Đông Anh
	18.572
	37.608
	19.036
	49.700
	12.092

	
	Tổng
	476.926
	947.176
	470.250
	1.241.800
	294.624


b. Dự báo lượng nước yêu cầu.
Căn cứ vào tiêu chuẩn dùng nước và tỷ lệ tăng dân số của các vùng để dự báo lượng nước sạch cần bổ sung từng giai đoạn cho đến năm 2010.

Kết quả lượng nước sạch yêu cầu bổ sung đến năm 2010 là  67,08 m3/ngày. So với tiềm năng nước của các vùng trong lưu vực Cà Lồ có thể đáp ứng được nhu cầu dùng nước của nhân dân.
Dự kiến số dân và lượng nước cung cấp bổ sung lưu vực sông Cà Lồ
Giai đoạn 2000 - 2010
	TT
	Huyện
	Giai đoạn 2000 - 2005 
	Giai đoạn 2005 - 2010
	Tổng cộng số 2000- 2010

	
	
	Số dân (người)
	Lượng nước (m3/ngày)
	Số dân (người)
	Lượng nước (m3/ngày)
	Số dân (người)
	Lượng nước (m3/ngày)

	1
	TX. Vĩnh Yên
	24.615
	1.97
	19.510
	1.95
	44.125
	3.92

	2
	Mê Linh
	112.143
	9.97
	70.280
	7.03
	182.423
	16.00

	3
	Vĩnh Tường
	83.875
	6.71
	51.532
	5.15
	135.407
	11.86

	4
	Yên Lạc
	54.909
	4.39
	39.396
	3.94
	94.305
	8.33

	5
	Bình Xuyên
	47.713
	3.82
	31.372
	3.14
	79.085
	6.95

	6
	Tam Dương
	60.668
	4.85
	25.584
	2.56
	86.252
	7.41

	7
	Sóc Sơn
	67.291
	5.38
	44.858
	4.48
	112.149
	9.87

	8
	Đông Anh
	19.036
	1.52
	12.092
	1.21
	31.128
	2.73

	
	Tổng
	470.250
	37.62
	294.624
	29.46
	764.874
	67.08


C. Các phương thức cấp nước.
Về phương thức cấp nước cho vùng dự án từ nay đến năm 2010 chúng tôi đề nghị vẫn sử dụng các phương thức chính như sau:
- Phương thức cấp nước  tập trung (cả nước mặt, nước  ngầm và dẫn nước tự chảy).
- Giếng: kể cả giếng khoan và giếng khơi.
- Bể nước mưa: vẫn phát triển ở các vùng cao, thưa dân vùng đá macma rất khan hiếm nước, vùng bối bãi.
- Ngoài các phương thức trên ở những vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn chú ý đến phương thức cấp nước bằng máng lần.
Tuy nhiên tỷ lệ từng phương thức sẽ thay đổi một cách hợp lý theo từng giai đoạn, nhằm tăng tỷ lệ được dùng nước sạch nước có chất lượng tốt hơn. Các tỷ lệ dự kiến của từng phương thức cấp nước như sau:
Dự kiến tỷ lệ các phương thức cấp nước sạch nông thôn
Lưu vực sông Cà Lồ
Đơn vị: %
	Giai đoạn
	Giếng đào
	Giếng khoan
	Bể nước ăn
	Hệ tập trung
	Tổng

	Hiện trạng 2000
	24.0
	15,2
	0.6
	2,6
	

42,4

	2005
	47.8
	18.4
	1.0
	12.8
	80.0

	2010
	50.8
	21.0
	1,8
	26.4
	100.0


Dự kiến số công trình cấp nước sinh hoạt lưu vực sông  Cà Lồ đến năm 2010

	TT
	Huyện
	Dự báo dân số đến 2010
	Số dân đã được cấp nước  đén 2000
	Số dân cần cấp nước
	Loại hình cấp nước (cái)
	Tổng

	
	
	
	
	
	Giếng đào
	Giếng khoan
	Bể nước bơm
	Hệ tập trung
	

	1
	TX. Vĩnh Yên
	78870
	34745
	44.125
	536
	1192
	95
	2
	1825

	2
	Mê Linh
	284000
	101577
	182.423
	2744
	3201
	768
	5
	6718

	3
	Vĩnh Tường
	208260
	72853
	135.407
	2031
	3696
	1137
	7
	6871

	4
	Yên Lạc
	159220
	64695
	94.305
	2114
	2368
	789
	4
	5275

	5
	Bình Xuyên
	126780
	47695
	79.085
	1073
	2254
	751
	10
	4088

	6
	Tam Dương
	129280
	43028
	86.252
	2165
	3157
	1263
	20
	6605

	7
	Sóc Sơn
	205690
	93541
	112.149
	1845
	2400
	50
	18
	4313

	8
	Đông Anh
	49700
	18572
	31.128
	128
	820
	25
	5
	978

	
	Tổng
	1.241.800
	476926
	764.874
	12636
	19088
	4878
	71
	36673


3.  Tính toán số lượng các loại công trình và khái toán kinh  phí  đầu tư
- Căn cứ vào đơn giá XDCB của TW và địa phương để tính giá thành công trình.
- Căn cứ vào phương án chọn để tính khái toán.
- Vốn đầu tư theo từng giai đoạn và tổng hợp kinh phí các loại công trình cấp nước (xem bảng 90). Giai đoạn 2000-2005 cần đầu tư  103,2515 tỷ đồng. Tổng đầu tư cho giai đoạn 2000-2010 là 128,977 tỷ đồng.
Kinh phí đầu tư giai đoạn cho các công trình cấp nước sinh hoạt
Lưu vực sông Cà Lồ- Giai đoạn 2000 - 2010
	Giai đoạn
	Hạng mục
	Giếng đào
	Giếng khoan
	Bể nước mưa
	Hệ tập trung
	Tổng
	Tỷ lệ % dân được hưởng nước sạch

	2000 - 2005
	Số người hưởng lợi
	565.775
	217.788
	11.836
	151.505
	946.904
	80%

	
	Số công trình
	10.109
	15.270
	3.902
	57
	29.338
	

	
	Kinh phí đầu tư
(Tr. đồng)
	25.272,5
	45.810
	11.706
	20.463
	103.251
	

	2000 - 2010
	Số người hưởng lợi
	630.834
	260.788
	22.352
	327.836
	1.241.800
	100%

	
	Số công trình
	12.636
	19.088
	4.878
	71
	36.673
	

	
	Kinh phí đầu tư
(Tr. đồng)
	31.590
	57.26
	14.634
	25.489
	128.977
	


Kinh phí đầu tư giai đoạn 2000- 2010: 128.977 (triệu đồng).
Kinh phí đầu tư giai đoạn 2000 - 2005: 103.251,5 (triệu đồng).
Kinh phí đầu tư giai đoạn 2005 - 2010: 25.725,5 (triệu đồng).
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